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1 M-1 Lê Văn Chung 11/08/2000 Nam SXCT 50515916 Nghệ An Khám sức khỏe

2 M-2 Nguyễn Văn Viết Anh 04/03/2000 Nam SXCT 50515097 Nghệ An Khám sức khỏe

3 M-3 Trần Minh Hiếu 16/03/2000 Nam SXCT 50508716 Thái Bình Khám sức khỏe

4 M-4 Vũ Công Sơn 16/11/2001 Nam SXCT 50507269 Quảng Ninh Khám sức khỏe

5 M-5 Nguyễn Văn Tiên 02/06/1997 Nam SXCT 50506331 Bắc Giang Không khám sức khỏe

6 M-6 Đoàn Văn Tuấn 15/12/2001 Nam SXCT 51000140 Tay nghề hàn Không khám sức khỏe

7 M-7 Lê Hồng Sơn 03/08/2004 Nam SXCT 51000007 Tay nghề hàn Không khám sức khỏe

8 M-8 Nguyễn Văn Cường 10/01/2002 Nam SXCT 51000144 Tay nghề hàn Không khám sức khỏe

9 M-9 Lê Văn Tài 13/12/2001 Nam SXCT 51000193 Vĩnh Phúc Không khám sức khỏe

10 M-10 Trần Công Khánh 05/10/2002 Nam SXCT 51000143 Tay nghề hàn Không khám sức khỏe

11 M-11 Lê Viết Quang 16/10/1999 Nam SXCT 51105415 Thanh Hóa Khám sức khỏe

12 M-12 Dương Thị Hoài 19/04/1999 Nữ SXCT 91224311 Quảng Bình Không khám sức khỏe

13 M-13 Nguyễn Sĩ Cường 20/10/2001 Nam SXCT 50506718 Bắc Ninh Không khám sức khỏe

14 M-14 Nguyễn Tuấn Anh 10/03/2000 Nam SXCT 50522386 Đắk Lắk Khám sức khỏe

15 M-15 Nguyễn Văn Thế 16/08/1995 Nam SXCT 50522370 Đắk Lắk Khám sức khỏe

16 M-16 Nguyễn Phúc Hưng 07/03/1991 Nam SXCT 51000171 Phú Thọ Không khám sức khỏe

17 M-17  Phạm Văn Vũ 20/01/1999 Nam SXCT 51000122 Tay nghề hàn Không khám sức khỏe

18 M-18 Trần Thị Kim Ngọc 07/04/2001 Nữ SXCT 51112671 Cần Thơ Khám sức khỏe

19 M-19 Trịnh Duy Tâm 27/12/1990 Nam SXCT 50113131 Thanh Hóa Khám sức khỏe

20 M-20 Phan Bá Hoàng 03/04/1998 Nam SXCT 50506805 Bắc Ninh Không khám sức khỏe
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21 M-21
Hoàng Thị Phương 

Phương
02/05/2001 Nữ SXCT 51101425 Hà Nam Khám sức khỏe

22 M-22 Nguyễn Thị Hương 27/08/2001 Nữ SXCT 51106950 Nghệ An Khám sức khỏe

23 M-23 Vũ Tuấn Kiệt 20/08/2001 Nam SXCT 50509341 Ninh Bình Khám sức khỏe

24 M-24 Đinh Văn Dũng 01/05/1997 Nam SXCT 51104182 Ninh Bình Khám sức khỏe

25 M-25 Vũ Hồng Thủy 07/10/2002 Nữ SXCT 91205036 Bắc Giang Không khám sức khỏe

26 M-26 Doãn Minh Đức 20/04/1998 Nam SXCT 51100592 Hà Nội Khám sức khỏe

27 M-27 Phùng Y Ta 05/06/2000 Nam SXCT 51112520 Kiên Giang Khám sức khỏe

28 M-28 Lê Văn Long 20/11/1999 Nam SXCT 50511858 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

29 M-29 Trương Lương Tiến 11/01/1997 Nam SXCT 50502934 Hà Nam Không khám sức khỏe

30 M-30 Lê Văn Công 08/10/2002 Nam SXCT 51000139 Tay nghề hàn Không khám sức khỏe


